
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NH÷ng NGêi øNG cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n TØNH kho¸ Vii, nhiÖm kú 2016-2021 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 09 

Gồm các xã: Phú An, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà, Vinh Phú, Vinh Thái và thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang 

Trình độ 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 
Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 
Quốc hội, Đại 
biểu HĐND 

1 HỒ VĂN CƯỜNG 10/8/1962 Nam 
Xã Phú Lương, 

 huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xã Phú Lương, 
huyện Phú Vang 

Kinh Không 12/12 Cử nhân Luật   
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 
trình độ B, 
tiếng Nga  
trình độ C 

Phó Bí thư Thường trực  
Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Phú Vang 

Huyện ủy 
Phú Vang 

25/6/1985 

Đại biểu 
HĐND huyện 

Phú Vang 
khóa V 

2 PHAN TIẾN DŨNG 18/01/1959 Nam 

Xã Phú Hải,         

huyện Phú Vang,        

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 09/02, đường  

La Sơn Phu Tử,        

phường Tây Lộc,  

thành phố Huế 

Kinh Không 10/10 Tiến sĩ Sử học Tiến sĩ 
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy,  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

 và Du lịch; UV Thường vụ Trung 

ương Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

12/11/1985 

Đại biểu HĐND 

tỉnh các khóa 

III, IV, V và VI 

3 PHẠM THỊ DIỆU HIỀN 20/6/1980 Nữ 
Xã Phú Mỹ, 

huyện Phú Vang,  
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xã Phú Mỹ, 
huyện Phú Vang 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân Luật; 

Trung cấp Du lịch 
  

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ C; 
tiếng Pháp 
trình độ B 

Huyện ủy viên; Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang 

UBND xã 
Phú Mỹ 

30/6/2003 

Đại biểu 
HĐND xã Phú 
Mỹ các khóa 

X và XI 

4 PHAN MINH NGUYỆT 16/9/1977 Nữ 
Phường Vỹ Dạ,  
thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Kiệt 15,  
đường Minh Mạng, 
phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Thạc sĩ  

Quản lý công; 
Cử nhân Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B1 
khung châu 

Âu 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội; Ủy viên BCH 
Liên đoàn Lao động tỉnh 

Sở Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội 
25/9/2003   

5 NGUYỄN NHẬT QUANG 01/5/1964 Nam 
Thị trấn Phú Đa, 
huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 08/187,  
đường Hùng Vương, 

phường An Cựu, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh; 
Cử nhân Vật lý 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B1 
khung châu 

Âu 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế 

Viễn thông 
Thừa Thiên 

Huế 
10/7/1995   

 
- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là:  05 người;                                                                                              TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 đại biểu.                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH 
 (Đã ký) 

                                                                             

                                                                                              

                                                                                                                                                                           Lê Trường Lưu 


